
 Chi giao 

thông 

 Chi nông 

nghiệp, 

lâm 

nghiệp, 

thủy lợi, 

thủy sản 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 TỔNG SỐ           384.601         257.130         4.504           550         2.540         2.217           705        3.000            60.867            1.200         37.959          35.058       16.724        1.306 

1  Văn phòng HĐND-UBND huyện               6.868                 585            6.283 

2  Phòng Tài chính - Kế hoạch               1.378            1.378 

3  Phòng Lao động TB và Xã hội             18.291                489                   40            1.038       16.724 

4  Phòng Kinh tế và Hạ tầng               4.126 2.975            1.200          1.151           

5  Phòng Nông nghiệp và PTNT             20.582 18.920           18.820       1.662           

6  Phòng Giáo dục và Đào tạo             13.437 11.860          1.577           

7  Phòng Nội vụ               5.215 2.374            1.875           966          

8  Phòng Tài nguyên và Môi trường               6.477 3.000       2.205            1.212           60            

9  Phòng Tư pháp                  829 829              

10  Thanh tra huyện               1.158 1.158           

11  Phòng Dân tộc               1.003 1.003           

12  Phòng Văn hóa và Thông tin               1.097 150           125               822              

13  Hội Luật gia                    45 45                 

14  Huyện ủy             10.551 10.401         150          

15  Ủy ban MTTQ huyện               1.255 20                 1.235           

16  Hội Người cao tuổi                  160 160               

17  Hội Nông dân                  924 10                 914              

18  Hội Cựu chiến binh                  637 637              

19  Huyện đoàn                  914 914              

20  Hội Phụ nữ                  865 865              

21  Liên đoàn lao động                    44 44                

22  Trung tâm chính trị               1.711 1.711            

23
 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên  
              3.999 3.999            

Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI THƢỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số  17 /NQ-HĐND ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Tân Uyên)
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24  Trung tâm Phát triển quỹ đất                  619 619               

25  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp             10.808 10.808           10.808       

26  Hội Chữ thập đỏ                  444 444               

27  Ban Quản lý rừng phòng hộ               8.367 8.331            8.331         36                

28
 Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thông 
              5.481 2.390        2.217       705          169               

29  Công an                  550 550          

30  Ban Chỉ huy quân sự huyện               5.101 157               4.504       440               

31
 Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân 

Uyên 
                 150 150               

32  Ngân hàng chính sách               1.400 1.400            

33
 Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi 

thường di dân TĐC Tân Uyên 
              1.500 1.500            

34  Viện kiểm sát nhân dân                    40 40            

35  Tòa án nhân dân huyện                    50 50            

36  Chi cục Thi hành án dân sự                    40 40            

37  Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên               9.338 9.338            

38  Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên               7.695 7.695            

39  Trường Mầm non Thân Thuộc               4.469 4.469            

40  Trường Mầm non Trung Đồng               6.772 6.772            

41  Trường Mầm non Pắc Ta               6.512 6.512            

42  Trường Mầm non Hố Mít               6.380 6.380            

43  Trường Mầm non Phúc Khoa               5.344 5.344            

44  Trường Mầm non Mường Khoa               8.765 8.765            

45  Trường Mầm non Nậm Cần               2.962 2.962            

46  Trường Mầm non Nậm Sỏ               9.272 9.272            

47  Trường Mầm non Tà Mít               4.007 4.007            

48  Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên             10.310 10.310          

49  Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên             13.906 13.906          

50  Trường Tiểu học xã Thân Thuộc               6.466 6.466            
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51  Trường Tiểu học xã Trung Đồng             10.940 10.940          

52  Trường Tiểu học xã Pắc Ta             10.673 10.673          

53  Trường PTDTBT TH  xã Hố Mít               8.688 8.688            

54  Trường Tiểu học xã Phúc Khoa               6.343 6.343            

55  Trường Tiểu học Mường Khoa             12.528 12.528          

56  Trường Tiểu học Nậm Cần               5.217 5.217            

57  Trường Tiểu học Nậm Sỏ             13.009 13.009          

58  Trường THCS TT Tân Uyên               8.491 8.491            

59  Trường THCS Hoàng Liên               6.224 6.224            

60  Trường THCS Thân Thuộc               4.138 4.138            

61  Trường THCS Trung Đồng               8.060 8.060            

62  Trường THCS Pắc Ta               5.435 5.435            

63  Trường THCS Hố Mít               5.415 5.415            

64  Trường THCS Phúc Khoa               4.536 4.536            

65  Trường THCS Mường Khoa               7.312 7.312            

66  Trường THCS Nậm Cần               3.275 3.275            

67  Trường THCS Nậm Sỏ               8.771 8.771            

68  Trường Tiểu học THCS Tà Mít               4.469 4.469            

69
 Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi (LCT) 
              4.180 4.180            

70  Chưa phân bổ chi tiết               5.872 300               5.572            

71
 Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện 

CCTL chưa giao 
              2.711 518               2.169            24                
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